
Bảng Hệ Số Nhân Bảo Hiểm

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị - Đóng phí định kỳ 
(Phiên bản 7)

Hệ Số Nhân Bảo Hiểm = 

Số Tiền Bảo Hiểm

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Quy Năm

Hệ Số Nhân Bảo Hiểm tối thiểu và tối đa phụ thuộc vào Tuổi tại Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng, 
giới tính và sức khỏe của Người Được Bảo Hiểm.

Tuổi
Hệ số nhân

Tối thiểu Tối đa

0 - 9 5 30

10 - 19 5 25

20 - 34 5 20

35 - 49 5 15

50 - 69 5 10
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